
DANH SÁCH NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 45

(Ghi chú: Lớp Quản lý sinh viên là mã lớp Sinh hoạt Cố vấn học tập của sinh viên)

Danh sách và thời khóa biểu lớp AVTCM01

STT Mã số SV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Quản lý Sinh viên Lớp Thời khóa biểu Điểm thi TA

1 B1904198 Mã Gia Bảo 04/07/2001 DA1966T1 AVTCM01 43

2 B1904225 Đinh Châu Hải Đăng 19/11/2001 DA1966T1 AVTCM01 53

3 B1904576 Hoàng Anh Phương 10/07/2001 DA1966T1 AVTCM01 60

4 B1904632 Nguyễn Thành Tín 04/05/2001 DA1966T1 AVTCM01 59

5 B1904650 Đặng Thị Thanh Trúc 31/01/2001 DA1966T1 AVTCM01 56

6 B1912672 Nguyễn Ngọc Thảo My 30/03/2001 DA1966T1 AVTCM01 62

Danh sách và thời khóa biểu lớp AVTCM02

STT Mã số SV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Quản lý Sinh viên Lớp Thời khóa biểu Điểm thi TA

1 B1904220 Phạm Hiếu Đan 29/01/2001 DA1966T1 AVTCM02 49

2 B1904358 Huỳnh Vĩnh Thái 13/01/2001 DA1966T1 AVTCM02 49

3 B1904394 Nguyễn Minh Toàn 05/12/2000 DA1966T1 AVTCM02 64

4 B1904493 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 18/08/2001 DA1966T1 AVTCM02 58

5 B1904532 Trần Thị Thảo My 02/08/2001 DA1966T1 AVTCM02 74

PHÒNG ĐÀO TẠO


